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LUẬT THI ĐẤU 
CUỘC THI “MASTERING IT 2015”
(Sử dụng cho hệ chuyên và không chuyên)
1. KHỞI ĐỘNG: (Hệ Chuyên và không chuyên)
a. Luật chơi

Trò chơi này gồm có 9-10 câu hỏi. Mỗi đội cử 3 thành viên tham gia. Các câu hỏi được hiện trên màn hình và được người dẫn chương trình đọc. Các đội sẽ có một khoảng thời gian suy nghĩ cho câu hỏi và ghi đáp án vào bảng nhỏ (bảng do BTC cung cấp). Hết thời gian suy nghĩ, các đội phải dừng viết và đưa bảng trả lời lên. 
Chú ý:

· Các đội không được xoá bảng trả lời cho đến khi có hiệu lệnh xoá bảng của MC. 
· Nếu đội nào tự ý xoá bảng trước hiệu lệnh của MC sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. Mọi quyết định sẽ được ban giám khảo toàn quyền quyết định tuỳ vào tình huống của cuộc thi.
Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi trung bình là 15 giây. Không sử dụng chuông để trả lời.

b. Cách tính điểm

Câu trả lời đúng: 10 điểm/câu. Câu trả lời sai: 0 điểm/câu. Không có đặt cược trong trò chơi này.
2. Ô CHỮ TRI THỨC: (Hệ Chuyên và không chuyên)
a. Luật chơi

 Mỗi đội cử 5 thành viên tham gia. 

Ô chữ có từ 12 đến 19 cụm từ hàng ngang liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Thông tin và 1 cụm từ bí mật có nghĩa. Mỗi hàng ngang sẽ có một câu hỏi gợi ý để các đội tìm ra cụm từ thích hợp. Mỗi từ hàng ngang được mở sẽ cho biết một ký tự trong cụm từ bí mật.
Các đội luân phiên chọn hàng ngang. Ngay khi câu hỏi hiện lên trên màn hình, các đội có quyền bấm chuông trả lời. Nếu đội nào trả lời đúng thì được cộng 10 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Nếu đội nào trả lời sai thì các đội khác có quyền bổ sung.
Trong mỗi lượt trả lời (mỗi hàng ngang) mỗi đội chỉ được phép trả lời một lần duy nhất bằng micro.

Sau ít nhất 10 lần chọn cụm từ hàng ngang, các đội có thể nhấn chuông để đưa ra câu trả lời cho cụm từ bí mật bất cứ lúc nào. Nếu đội đề nghị giải cụm từ bí mật trả lời sai, đội này sẽ bị mất quyền thi đấu trong trò chơi này và bị trừ 20 điểm. Nếu đội đề nghị giải cụm từ bí mật trả lời đúng, đội này sẽ được cộng thêm 20 điểm cùng với tổng số điểm của các từ hàng ngang chưa được chọn. Ví dụ, lúc đó 4 từ hàng ngang chưa được chọn, đội này sẽ được 60 điểm.

Trong trường hợp có đội giải cụm từ bí mật sai thì trong tối đa 2 hàng ngang tiếp theo, các đội còn lại phải đưa ra cụm từ bí mật. Nếu không có đội nào đưa ra câu trả lời thì trò chơi sẽ kết thúc.

Đội số 1 sẽ chọn từ hàng ngang đầu tiên, sau đó đến đội thứ 2 và 3 lần lượt.

Sau khi tất cả các hàng ngang được chọn, nếu chưa có đội nào tìm được cụm từ bí mật thì MC sẽ đọc gợi ý cho cụm từ bí mật và các đội sẽ có thêm 15 giây suy nghĩ để giải cụm từ bí mật.

b. Cách tính điểm

Với mỗi hàng ngang được tìm ra, đội trả lời đúng sẽ được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm.
Nếu đội trả lời đúng cụm từ bí mật sẽ được cộng thêm 20 điểm cùng với tổng số điểm của các từ hàng ngang chưa được chọn

c. Cách đưa ra câu trả lời cụm từ bí mật
Bất cứ lúc nào các đội có thể ra tín hiệu giải cụm từ bí mật.

Nếu chưa có 10 hàng ngang được chọn: 

· Bấm chuông trả lời.

· Ghi đáp án vào giấy ghi kết quả.

· Nộp cho BGK. (BGK sẽ không xem xét đáp án của đội cho đến khi có ít nhất 10 hàng ngang được chọn, BGK sẽ xem xét theo thứ tự nộp đáp án).
· Chờ đến khi 10 hàng ngang đã được chọn, BGK xem xét các đáp án đã nộp, nếu đội nào đúng thì tính tương ứng có mấy hàng ngang chưa được mở, và đội này sẽ được cộng 20 điểm cùng với tổng số điểm của từ hàng ngang chưa được chọn (tính từ thời điểm nộp đáp án). 

Nếu có ít nhất 10 hàng ngang được chọn: 

· Bấm chuông trả lời.

· Trả lời bằng micro.

Có đặt cược trong trò chơi này. (Xem thêm phần lưu ý để biết thêm chi tiết ).
Chú ý:

Không cần đợi hiệu lệnh cho phép trả lời của MC, có thể ấn chuông giành quyền trả lời bất cứ khi nào biết đáp án.

Ngay sau khi đội trả lời đầu tiên trả lời sai (được MC xác nhận là sai), 2 đội còn lại có thể ấn chuông giành quyền trả lời ngay mà không cần đợi bất kỳ hiệu lệnh nào.
3. TRUYỀN TIN: (Hệ Chuyên)
Mỗi đội cử 5 thành viên tham gia.
a. Nội dung

Đoạn thông điệp được mã hoá là một đoạn văn bản có ý nghĩa, có từ 20 đến 25 kí tự (VD: “Khoa Cong ngh3 Thong tin!” ). Đầu và cuối thông điệp không có khoảng trắng. Các ký tự sử dụng trong đoạn văn bản này là các ký tự có giá trị từ 32 đến 127 trong bảng mã ASCII. Đoạn văn bản được mã hoá theo một khoá K. Khoá K có giá trị trong đoạn [0,255]. 

b. Cách mã hoá:

Bước 1: Các ký tự trong thông điệp ban đầu sẽ được chuyển sang mã ASCII. Sau đó mã này được chuyển sang dạng nhị phân.

Bước 2: Các ký tự này (ở dạng nhị phân) sẽ thực hiện phép toán XOR với khoá K cho trước để được bản tin đã mã hoá.

Các đội sẽ nhận được bản tin đã mã hoá sang dạng nhị phân như ở bước 2 và khoá K. Nhiệm vụ của các đội là giải ra đoạn văn bản thông điệp ban đầu.

c. Luật chơi


Mỗi đội cử 5 thành viên tham gia, chia làm 2 nhóm (cách chia tuỳ ý) đứng cách xa nhau. Vị trí của nhóm truyền tin là ở trên sân khấu, và vị trí của nhóm nhận tin là ở phía khán giả. (Vị trí các đội trong trận đấu do BTC quy định.).
 Nhóm truyền tin nhận được bản tin đã mã hoá, sử dụng 2 bảng 0 và 1 (được BTC cung cấp) để truyền bản tin cho nhóm nhận tin. 
Nhóm nhận tin nhận được khoá K, và cũng sử dụng 2 bảng 0 và 1 để liên lạc với nhóm truyền tin. Nhóm nhận tin nhận bản tin từ nhóm truyền tin, giải mã để có được thông điệp ban đầu. 
Sau khi hoàn tất, các đội sẽ ghi kết quả ra giấy ghi kết quả, và nộp lại BGK. Trong quá trình truyền và nhận tin, 2 nhóm không được trao đổi với nhau hoặc dùng các ký hiệu khác ngoài việc sử dụng các đạo cụ được cung cấp.
Thời gian thi đấu từ 4 đến 6 phút (tuỳ theo độ dài của thông điệp được truyền).

Đội nào xong trước có quyền bấm chuông nộp kết quả trước. Các đội sẽ được cung cấp: bản tin đã được mã hoá, giấy trắng, 2 bảng 0 và 1 để truyền tin (bên truyền); khoá K, giấy ghi kết quả, giấy trắng, 2 bảng 0 và 1 (bên nhận). Các đội thi đấu không được đem cái gì khác ngoài viết. Các đội chỉ được sử dụng viết khi phần thi được bắt đầu tính thời gian.

Lưu ý:

- BTC sẽ cử người giám sát để nhắc nhở, cảnh cáo hoặc trừ điểm nếu các đội vi phạm luật chơi.

d. Cách tính điểm

Ví dụ đoạn thông điệp có 25 kí tự:

	Số kí tự đúng
	Hệ số
	Ví dụ

	1 đến 10 kí tự
	1
	Đúng 8 kí tự:
Điểm = 8*1 = 8 điểm

	11 đến 24 kí tự
	2
	Đúng 19 kí tự:
Điểm = 19*2 =38 điểm

	25 kí tự
	3
	Đúng 25 kí tự:
Điểm = 25*3 = 75 điểm


Đối với đội nộp bài trước tiên và trước khi hết giờ (bấm chuông trước khi hết thời gian thi đấu của trò chơi), nếu bản tin giải được đúng hoàn toàn, đội được cộng thêm 10 điểm, ngược lại sẽ bị trừ 10 điểm.
Có đặt cược trong trò chơi này. (Xem thêm phần lưu ý để biết thêm chi tiết ).
4. LẬP TRÌNH TIẾP SỨC: (Hệ Chuyên)
a. Luật chơi

· Mỗi đội có 5 thành viên tham gia.

· Môi trường lập trình Dev C hoặc Eclipse.
· Mỗi đội có 1 phút - 3 phút (tùy đề bài) để đọc đề và hội ý sau khi có hiệu lệnh bắt đầu trò chơi.

· Mỗi thành viên trong đội thay nhau lên để lập trình, mỗi lượt là 1 phút 30 giây. Khi một thành viên chạy lên lập trình, các thành viên còn lại của đội vẫn có thể hội ý.

· Tổng cộng mỗi đội có 7 phút 30 giây để lập trình.

b. Cách tính điểm:

· Điểm cho mỗi bộ dữ liệu chạy đúng là 10đ. 

· Đội nào xong trước thời gian quy định có thể nhấn chuông nộp bài trước để được cộng điểm.Nếu đúng tất cả các bộ Test và số điểm cộng là 10 điểm, ngược lại bị trừ 10 điểm.

Có đặt cược trong trò chơi này. (Xem thêm phần lưu ý để biết thêm chi tiết ).
5. TỐC ĐỘ: (Hệ không chuyên)
Mỗi đội cử ra 5 thành viên để tham gia

a. Nội dung

Trò chơi kiểm tra kỹ năng đánh máy, định dạng văn bản của các đội. Các thành viên trong đội sẽ luân phiên nhau lên đánh văn bản theo đúng định dạng yêu cầu.

b. Luật chơi

Mỗi đội sẽ sử dụng phần mềm Microsoft Word 2007 hoặc 2010 cài trên 3 máy khác nhau để đánh máy lại một bài viết tiếng Anh bao gồm nhiều đoạn có định dạng khác nhau (có quy định cụ thể trong đề). Được phép sử dụng tất cả các chức năng hỗ trợ của phần mềm.

Tuỳ theo yêu cầu của đề bài: 

· Thành viên trong đội sẽ lần lượt lên để đánh máy. Thời gian từ 1 – 1,5 phút. 

· Tổng cộng mỗi đội sẽ có 5 phút đến 7.5 phút.

· Các đội sẽ có 30 giây để chuẩn bị sau khi phát đề.

Các thành viên sẽ luân phiên nhau đáng văn bản và định dạng. Thành viên tiếp theo chỉ được phép bắt đầu sau thời gian thi đấu qui định của thành viên trước đó. Các thành viên khác khi đánh văn bản sẽ đứng cách xa một khoảng cách do BTC quy định.

c.  Cách tính điểm

Có tất cả 3 - 5 đoạn văn bản, điểm sẽ được tính cho từng đoạn văn bản, mỗi đoạn đúng hoàn toàn (không có lỗi chính tả, đúng định dạng, đầy đủ số ký tự) sẽ được 15đ. Sai định dạng, sai 1 lỗi chính tả, hay thiếu 1 ký tự sẽ bị trừ 5 điểm cho mỗi trường hợp. Nếu số lỗi sai từ 3 lỗi trở lên trong mỗi đoạn thì đoạn đó không được tính điểm.

Có đặt cược trong trò chơi này. (Xem thêm phần lưu ý để biết thêm chi tiết ).
6. ĐÁ LUÂN LƯU: (Hệ Chuyên và không chuyên)
Đây là trò chơi play-off, để giải quyết nếu có nhiều hơn 1 đội bằng điểm nhau sau khi kết thúc các phần chơi chính thức sẽ chơi để chọn đội vào vòng trong.

Mỗi đội sẽ cử ra từng thành viên, đấu với nhau giống như trò đối đầu trực tiếp, chỉ 1 điểm khác là khi có đội nào có một thành viên chiến thắng đầu tiên, thì đội đó sẽ giành quyền lọt vào vòng trong.
7. LƯU Ý

a. Quy định về đặt cược

Quy định này được áp dụng cho tất cả các trò chơi có đặt cược.

Mỗi đội chỉ được quyền đặt cược tối đa 1 lần/ trận.
Số điểm cộng thêm do đặt cược độc lập với các điểm cộng thêm khác (nếu có).

Các đội được quyền chủ động chọn số điểm đặt cược cho đội mình và chỉ được phép đặt cược khi số điểm hiện có lớn hơn 0.
Số điểm đặt cược của từng đội: Do các đội tự quyết định, tối đa là số điểm hiện có của đội, nhưng không được vượt quá 50 điểm.
Thể lệ tính điểm đối với đội đặt cược: 

· Nếu trả lời đúng hoàn toàn và là đội trả lời đúng đầu tiên trong thời gian quy định (dùng chuông để xác định): cộng điểm đặt cược.

· Nếu trả lời đúng hoàn toàn và không phải là đội trả lời đúng đầu tiên (trường hợp không ấn chuông nhưng vẫn là đội đúng duy nhất cũng không được tính): không bị trừ điểm cũng như không được cộng điểm đặt cược.

· Mọi trường hợp còn lại: trừ đi số điểm đặt cược.

b. Quy định về trận đấu

Mỗi trận đấu có 5 đội tham gia. Mỗi đội có từ 4 đến 6 thí sinh.

Mỗi đội được tặng trước 20 điểm ngay từ đầu trận đấu.

Các trò chơi trong từng trận sẽ được BTC thông báo trong ngày thi.

Các đội tham gia phải có mặt trước mỗi trận đấu 30 phút.

Nếu các đội đến trễ hơn giờ quy định 20 phút (10 phút trước giờ thi) thì xem như tự ý bỏ cuộc.

Quyết định của Ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo là quyết định cao nhất.
Trong giờ giải lao giữa các trận đấu có thể sẽ có những trò chơi vận động nhỏ, bốc thăm trúng thương dành cho các cổ động viên. Nội dung của các trò chơi cũng hướng đến các nội dung thuộc về Công nghệ Thông Tin.

	TM. BAN CHUYÊN MÔN
	TM. BAN TỔ CHỨC
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